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BÁO CÁO 

Kết quả tuyển sinh lớp 1 năm học 2025-2026 

 

Kính gửi: UBND xã Tiên Minh. 

Thực hiện Công văn số 434/GDĐT ngày 18/6/2025 của Phòng Giáo dục 

và Đào tạo huyện Tiên Lãng về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các lớp mầm non 

và lớp 1 năm học 2025-2026; 

Căn cứ kết quả tuyển sinh học sinh lớp 1 năm học 2025-2026, trường 

Tiểu học Toàn Thắng - Tiên Thắng báo cáo kết quả công tác tuyển sinh lớp 1 

năm học 2025-2026 như sau: 

1. Công tác chỉ đạo, tuyên truyền 

- Nhà trường triển khai tới HĐSP nhà trường Công văn số 194/GDĐT 

ngày 03/4/2025 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển sinh 

vào các lớp mầm non và lớp 1 năm học 2025 – 2026; Công văn số 434/GDĐT 

ngày 18/6/2025 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Lãng về việc hướng 

dẫn tuyển sinh vào các lớp mầm non và lớp 1 năm học 2025-2026. 

- Tổ chức điều tra để nắm bắt nguyện vọng của phụ huynh đăng ký tuyển 

sinh lớp 1 cho năm học 2025-2026. 

- Lập kế hoạch tuyển sinh, đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2025-

2026 báo cáo Phòng GD&ĐT theo quy định.  

- Đề xuất Hội đồng tuyển sinh, trình Phòng GD&ĐT huyện Tiên Lãng. 

- Thông báo kế hoạch tuyển sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng, 

niêm yết tại bảng tin của nhà trường, công khai trên trang website. 

2. Tổ chức thực hiện 

- Nhà trường đã cử CBQL, giáo viên phụ trách công tác tuyển sinh tham 

gia tập huấn sử dụng phần mềm tuyển sinh năm học 2025-2026 theo Giấy mời 

số 390/GM-GDĐT ngày 28/5/2025 của Phòng GD&ĐT. 

- Trình Hồ sơ duyệt chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2025-2026 về Phòng 

Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. 

- Thông báo công khai kế hoạch tuyển sinh trên cổng thông tin nhà trường 

và các phương tiện thông tin đại chúng. 
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- Lập danh sách đề xuất Hội đồng tuyển sinh của trường, trình Phòng 

GD&ĐT theo quy định. 

- Tổ chức tập huấn phần mềm tuyển sinh cho các thành viên Hội đồng 

tuyển sinh của nhà trường năm học 2025-2026.  

- Tuyên truyền tới PHHS phương thức tuyển sinh trực tuyến trên các 

phương tiện thông tin đại chúng và một số trang mạng khác. Hướng dẫn PHHS 

quy trình thực hiện tuyển sinh trực tuyến. 

- Thực hiện tuyển sinh:  

+ Từ ngày 01/7/2025 - 25/7/2025: Thực hiện công tác tuyển sinh.  

+ Từ ngày 28/7/2025: Tổ chức thực hiện xét duyệt hồ sơ, thông báo kết 

quả xét tuyển cho học sinh ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ xét tuyển; trình cấp có 

thẩm quyền phê duyệt danh sách trúng tuyển; công bố danh sách trúng tuyển, 

tiếp nhận hồ sơ.  

+ Từ ngày 31/7/2025: Công khai kết quả tuyển sinh lớp 1 năm học 2025-

2026 trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

3. Kết quả tuyển sinh 

- Tổng số chỉ tiêu tuyển sinh được giao: 206/ 6 lớp (Trong đó: Đúng tuyến 

là 203 học sinh; trái tuyến là 03 học sinh). <Tính thời điểm chưa sáp nhập xã>. 

- Số học sinh đã đăng ký tuyển sinh: 208 em. Trong đó: 

+ Số học sinh đăng ký trực tuyến: 187 em;  

+ Số học sinh đăng ký trực tiếp: 21 em (trong đó có 03 học sinh có hộ 

khẩu thường trú tại xã Quang Phục cũ, 01 học sinh có hộ khẩu thường trú tại xã 

Tiên Minh cũ; 01 học sinh có hộ khẩu thường trú tại xã Tân Minh cũ, nay theo 

mẹ về sinh sống tại thôn Mỹ Lộc - Tiên Minh; 16 học sinh còn lại do phụ huynh 

không đăng ký tuyển sinh được nên nhà trường phải nhập trực tiếp thông tin 

trên hệ thống). 

- Biểu thống kê kết quả tuyển sinh học sinh lớp 1 năm học 2025-2026:  

Chỉ tiêu 
Tổng 

đăng ký 

Tỷ lệ 

đăng ký  

Trực 

tuyến  

Tỷ lệ trực 

tuyến 

Trực tiếp 

(nhà trường 

nhập trên hệ 

thống)  

Tỷ lệ 

trực tiếp 

Chưa 

đăng ký  

206 208 100,97% 187 89,9% 21 10,1% 0 

- Tổng số học sinh lớp 1 năm học 2025-2026 tuyển sinh được: 208 em 

(Danh sách đính kèm).  

- Biểu tổng hợp kết quả tuyển sinh học sinh lớp 1 năm học 2025-2026:  
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Số trẻ 6 

tuổi 

thuộc 

địa bàn 

Chỉ tiêu tuyển sinh được giao HS lớp 1 năm học 2025-2026 
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203 6 206 203 03 187 21 100 208 0 7 6 1 215 

- Biểu tổng hợp số học sinh toàn trường năm học 2025-2026: (Có Phụ lục 

đính kèm). 

4. Đánh giá chung 

4.1. Thuận lợi 

- Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo, 

chính quyền địa phương mới, sự ủng hộ của phụ huynh học sinh. 

- Phòng GD&ĐT huyện Tiên Lãng đã có các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 

kịp thời, cụ thể về công tác tuyển sinh năm học 2025-2026. 

- Hội đồng tuyển sinh của nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ được phân 

công trong công tác tuyển sinh.  

- Đa số phụ huynh học sinh quan tâm, hoàn thiện việc đăng ký tuyển sinh 

cho trẻ ngay từ tuần đầu và tuần thứ hai của tháng 7. 

- Cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên dạy lớp 1 của nhà trường năm học 

2025-2026 đáp ứng đủ điều kiện cho các em học sinh lớp 1 bước vào năm học 

mới vui vẻ, phấn khởi, hiệu quả. 

4.2. Khó khăn 

- Khi đăng ký tuyển sinh trực tuyến, một số phụ huynh trẻ và một số phụ 

huynh là các ông (bà) của các cháu chưa biết cách đăng ký nên nhà trường phải 

tham gia hỗ trợ. 

- Một số tài khoản bị lỗi, phụ huynh không đăng ký tuyển sinh được nên 

nhà trường phải nhập trực tiếp trên hệ thống. 

- Phần mềm tuyển sinh ko đồng bộ được dữ liệu sang Hệ thống cơ sở dữ 

liệu ngành. 
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Trên đây là Báo cáo kết quả tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2025 - 2026, 

Trường Tiểu học Toàn Thắng - Tiên Thắng trân trọng báo cáo./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:  

- UBND xã Tiên Minh; 

- HĐTS; 

- Lưu: VT. 

 

 HIỆU TRƯỞNG 
 

 

 

 

  Nguyễn Phượng Vĩ 



Phụ lục I: Biểu tổng hợp số học sinh toàn trường năm học 2025-2026 
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Phụ lục II: Danh sách học sinh lớp 1 đã tuyển sinh năm học 2025-2026 

STT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 
Số điện thoại 

Họ và tên mẹ  

(hoặc bố)  
Địa chỉ thường trú Ghi chú 

1.  Đào Kim Anh 06/02/2019 0376071986 Đào Trọng Tiên Đông Quy - Tân Minh  

2.  Nguyễn Vũ Diệu Anh 21/09/2019 0827888599 Nguyễn Văn Ánh Khu 6 - Tiên Minh  

3.  Nguyễn Hoàng Gia Bảo 28/06/2019 0399358389 Nguyễn Thanh Hải Đốc Hành - Tân Minh  

4.  Nguyễn Gia Hưng 23/10/2019 0364379868 Nguyễn Mạnh Quỳnh Đông Quy - Tân Minh  

5.  Lê Thùy Chi 27/07/2019 0338064698 Lê Quang Kiên Đông Quy - Tân Minh  

6.  Đoàn Trần Ngọc Diệp 24/02/2019 0338064638 Đoàn Văn Tân Đông Quy - Tân Minh  

7.  Vũ Minh Đức 25/04/2019 0349932826 Vũ Văn Đạt Đốc Hành - Tân Minh  

8.  Vũ Minh Khôi 04/08/2019 0964109858 Vũ Văn Khương Đốc Hành - Tân Minh  

9.  Phạm Xuân Bảo Lâm 16/07/2019 0766411626 Phạm Xuân Tuấn Đốc Hành - Tân Minh  

10.  Đỗ Phương Linh 19/10/2019 0364393528 Đỗ Thế Tuyến Đông Quy - Tân Minh  

11.  Vũ Thảo Ngoan 19/10/2019 0964109588 Vũ Văn Mẫm Đốc Hành - Tân Minh  

12.  Nguyễn Duy Nhất 21/07/2019 0828378946 Nguyễn Quang Vĩnh Minh Hậu - Tân Minh  

13.  Vũ Tuệ Nhi 13/12/2019 0911480250 Vũ Đức Lâm Cẩm Khê - Tân Minh  

14.  Đào An Nhiên 08/12/2019 0934503863 Đào Văn Hiệp Khu 7 - Tiên Minh  

15.  Tạ Phạm An Nhiên 23/01/2019 0784079221 Tạ Duy Nghĩa Cẩm Khê - Tân Minh  
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16.  Phan Xuân Phúc 10/05/2019 0936715086 Phan Đức Nhi Đốc Hành - Tân Minh  

17.  Vũ Minh Quang 04/03/2019 0973228681 Vũ Văn Khương Đốc Hành - Toàn Thắng  

18.  Nguyễn Minh Quân 25/01/2019 0322964359 Nguyễn Quang Huy Đông Quy - Tân Minh  

19.  Vũ Tuấn Thành 25/12/2019 0795378611 Vũ Văn Chức Đốc Hành - Tân Minh  

20.  Lê Công Trường 08/01/2019 0355391450 Lê Văn Lâm Đốc Hành - Tân Minh  

21.  Vũ Minh Tuấn 27/01/2019 0397943936 Vũ Văn Tưởng Đốc Hành - Tân Minh  

22.  Trần Bảo Uyên 15/05/2019 0372739621 Trần Xuân Quyết Bằng Viên - Tân Minh  

23.  Nguyễn Bảo Nhi 29/10/2019 0973269783 Nguyễn Trọng Hiếu Đông Quy - Tân Minh  

24.  Nguyễn Gia Hưng 23/10/2019 09364379868 Nguyễn Mạnh Quỳnh Minh Hậu - Tân Minh  

25.  Đoàn Bảo Anh 02/06/2019 0961945093 Đoàn Văn Thái Minh Hậu - Tân Minh  

26.  Phạm Duy Hiếu 09/06/2019 0363502641 Phạm Văn Huân Cẩm Khê - Tân Minh  

27.  Nguyễn Trọng Đức 03/09/2019 0979297258 Nguyễn Văn Tâm Đông Quy - Tân Minh  

28.  Nguyễn Huy Hoàng 11/04/2019 0983983306 Nguyễn Văn Tuyên Đông Quy - Tân Minh  

29.  Phạm Gia Bảo 25/01/2019 0385521768 Phạm Văn Hướng Đông Quy, Tân Minh  

30.  Bùi Vũ Khánh An 11/01/2019 0936733970 Bùi Thị Hường Đông Quy, Tân Minh  

31.  Trịnh Tâm An 15/05/2019 0369320084 Trịnh Đức Huy Cẩm Khê, Tân Minh  

32.  Vũ Bảo An 11/03/2019 0948167204 Vũ Đức Trọng Minh Hậu, Tân Minh  

33.  Phạm Huy Hoàng Nam 09/07/2019 0917838365 Phạm Huy Diện Cẩm Khê, Tân Minh  

34.  Vũ Trâm Anh 10/08/2019 0333521925 Vũ Văn Thương Cẩm Khê, Tân Minh  

35.  Đặng Thị Khánh Chi 08/12/2019 0965623944 Đặng Văn Tiến Cẩm Khê, Tân Minh  
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36.  Vũ Huyền Diệu 23/04/2019 0985703760 Vũ Văn Soái Đốc Hành, Tân Minh  

37.  Trần Quang Đại 08/08/2019 0364383922 Trần Văn Hiên Đốc Hậu, Tân Minh  

38.  Nguyễn Văn Đủ 22/07/2019 0389213944 Nguyễn Văn Đạt Đốc Hậu, Tân Minh  

39.  Lê Mạnh Đức 16/08/2019 0906074718 Lê Văn Điện Đốc Hành, Tân Minh  

40.  Đỗ Thị Thu Hiền 25/08/2019 0328879921 Đỗ Văn Tuấn Minh Thị, Tân Minh  

41.  Nguyễn Gia Hưng 13/05/2019  Nguyễn Văn Vương Minh Hậu, Tân Minh  

42.  Phạm Mai Hương 30/04/2019 0347960899 Phạm Công Sự Bằng Viên, Tân Minh  

43.  Đoàn Minh Khôi 26/07/2019 0988458394 Đoàn Thanh Bình Minh Thị, Tân Minh  

44.  Nguyễn Minh Khôi 04/09/2019  Vũ Thị Thanh Nga Đốc Hậu, Tân Minh  

45.  Phan Tuấn Kiệt 08/03/2019 0389135418 Phan Văn Thắng Minh Hậu, Tân Minh  

46.  Vũ Phúc Lâm 11/01/2019 0772241752 Vũ Văn Phước Đốc Hành, Tân Minh  

47.  Đặng Nhật Linh 05/11/2019 0366436100 Đặng Văn Huần Cẩm Khê, Tân Minh  

48.  Vũ Thanh Mai 08/09/2019  Vũ Văn Công Đốc Hành, Tân Minh  

49.  Phạm Gia Minh 30/09/2019 0904337041 Dương Hải Yến Cẩm Khê, Tân Minh  

50.  Vũ Hải Minh 19/10/2019 096563391 Vũ Văn Thuy Đốc Hành, Tân Minh  

51.  Vũ Nhật Minh 12/12/2019 0857922599 Vũ Văn Hậu Đốc Hành, Tân Minh  

52.  Tạ Quý Nhân 09/03/2019 0378870956 Tạ Văn Dũng Cẩm Khê, Tân Minh  

53.  Vũ Thị Bảo Nhi 03/08/2019 0398101782 Vũ Văn Đoán Bằng Viên, Tân Minh  

54.  Phạm Quỳnh Như 29/08/2019 0388335715 Phạm Đình Đạt Đốc Hành, Tân Minh  

55.  Phạm Xuân Phúc 17/02/2019 0399749617 Phạm Văn Kiên Đốc Hành, Tân Minh  
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56.  Nguyễn Thu Phương 18/06/2019 0347799972 Nguyễn Tiến Luân Bằng Viên, Tân Minh  

57.  Vũ Phú Sơn 17/01/2019  Vũ Huỳnh Đốc Hành, Tân Minh  

58.  Phạm Bá Tâm 27/11/2019 0964832327 Phạm Văn Tài Đông Quy, Tân Minh  

59.  Vũ Thanh Tâm 01/03/2019  Vũ Thế Hưởng Đốc Hành, Tân Minh  

60.  Đặng Đan Thanh 16/02/2019 0974361504 Đặng Văn Tuyền Cẩm Khê, Tân Minh  

61.  Nguyễn Minh Thành 23/03/2019 0972545221 Nguyễn Văn Thắng Minh Hậu, Tân Minh  

62.  Ngô Cát Tiên 30/07/2019 0986731481 Ngô Văn Bính Minh Hậu, Tân Minh  

63.  Hoàng Minh Khang 18/07/2019  Hoàng Đình Cao Đông Quy, Tân Minh  

64.  Bùi Thanh Xuân 26/02/2019 0328351450 Phạm Thu Uyên Hoàng Lồ - Tân Minh  

65.  Nguyễn Việt Hưng 20/6/2019 0344027622 Vũ Thị Mai Vinh Bình Huệ - Tiên Minh  

66.  Nguyễn Minh Nguyệt  22/9/2019 0353315198 Phạm Thị Kim Ngân Bình Huệ - Tiên Minh  

67.  Phạm Gia Huy 04/10/2019 0865792521 Phạm Văn Hoàng Tự Tiên - Tiên Minh  

68.  Nguyễn Ngọc Thảo Chi 23/4/2019 0388652982 Lương Thị Kim Anh Bằng Viên - Tiên Minh  

69.  Phạm Tùng Dương 29/05/2019 0326529254 Phạm Văn Thinh Khu 1 - Tiên Minh  

70.  Nguyễn Thành An 12/01/2019 0378704615 Nguyễn Văn Long Khu 7 - Tiên Minh  

71.  Lê Nhật Anh 18/07/2019 0522894854 Lê Văn Toàn Ngô Du - Tiên Minh  

72.  Trịnh Trâm Anh 14/01/2019 0329489487 Trịnh Văn Linh Khu 8 - Tiên Minh  

73.  Ngô Đức Dũng 10/01/2019 0343642519 Ngô Văn Đức Khu 11 - Tiên Minh  

74.  Vũ Ngọc Tâm Đam 30/07/2019 0365079289 Vũ Văn Giang Khu 9 - Tiên Minh  

75.  Bùi Minh Đức 24/08/2019 0902077520 Bùi Văn Hà Ngô Du - Tiên Minh  
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76.  Nguyễn Thị Hương Giang 26/10/2019 0336136820 Nguyễn Văn Khánh Khu 11 - Tiên Minh  

77.  Cao Gia Hân 20/02/2019 0901567549 Cao Văn Nghị Đường 212 - Tiên Minh  

78.  Ngô Minh Hợp 28/11/2019 0398015596 Ngô Văn Học Lộ Vẹt - Tiên Minh  

79.  Vũ Lan Hương 04/10/2019 0358677954 Vũ Văn Duật Khu 9 - Tiên Minh  

80.  Dương Thuỵ Khang 20/01/2019 0948165875 Dương Quý Hiếu Khu 9 - Tiên Minh  

81.  Lê Gia Khánh 18/06/2019 0387517583 Lê Văn Huân Ngô Du - Tiên Minh  

82.  Trịnh Ngọc Khuê 17/11/2019 0986324370 Trịnh Văn Sĩ Khu 8 - Tiên Minh  

83.  Bùi Thị Mai Lan 19/07/2019 0859413826 Bùi Văn Quang Khu 6 - Tiên Minh  

84.  Đoàn Thị Ngọc Mai 21/11/2019 0356078552 Đoàn Quang Hào Ngô Du - Tiên Minh  

85.  Ngô Vũ Mạnh 14/12/2019 0936548975 Ngô Xuân Tiến Khu 10 - Tiên Minh  

86.  Bùi Nhật Minh 09/11/2019 0965371202 Bùi Văn Quyết Khu 6 - Tiên Minh  

87.  Ngô Trà My 28/11/2019 0398015596 Ngô Văn Học Lộ Vẹt - Tiên Minh  

88.  Trịnh Bảo Như Ngọc 11/11/2019 0355698514 Trịnh Thanh Tùng Ngô Du - Tiên Minh  

89.  Trịnh An Nhi 28/07/2019 0392913530 Trịnh Văn Nam Lộ Vẹt - Tiên Minh  

90.  Lê Thanh Phong 17/04/2019 0941293861 Lê Văn Thăng Khu 11 - Tiên Minh  

91.  Trịnh Minh Quang 14/11/2019 0911639916 Trịnh Văn Phong Khu 8 - Tiên Minh  

92.  Lê Thanh Sơn 19/11/2019 0846622046 Lê Thành Giang Khu 8 - Tiên Minh  

93.  Ngô Xuân Thành 30/01/2019 0342265514 Ngô Văn Quyền Lộ Đông - Tiên Minh  

94.  Nguyễn Trường Thành 30/06/2019 0969264306 Nguyễn Trường Vũ Khu 11 - Tiên Minh  

95.  Trịnh Quỳnh Thư 14/10/2019 0364150324 Trịnh Văn Thành Khu 8 - Tiên Minh  
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96.  Đào Mạnh Trường 28/03/2019 0365257276 Đào Xuân Hùng Khu 9 - Tiên Minh  

97.  Trịnh Minh Tuấn 01/02/2019 0379064322 Trịnh Văn Minh Tiên Minh- Tiên Lãng   

98.  Trịnh Đình Phương Vy 03/10/2019 0969176458 Trịnh Đình Duẩn Khu 8 - Tiên Minh  

99.  Ngô Như Ý 14/08/2019 0773910548 Ngô Duy Nhất Khu 10 - Tiên Minh  

100.  Phạm Ngô Diệu Anh 30/07/2019  Phạm Viết Tuy Khu 9 - Tiên Minh  

101.  Nguyễn Thảo My 29/09/2019   Nguyễn Trà Giang Khu 4 - Tiên Minh  

102.  Bùi Thị Ngọc My 11/03/2019  Bùi Văn Quý Khu 6 - Tiên Minh  

103.  Trần Thanh Tùng 21/10/2019 0374123405 Trần Anh Tuấn Khu 3 - Tiên Minh  

104.  Vũ Thị Diệu Anh 07/06/2019 0986316842 Vũ Văn Nhã Khu 6 - Tiên Minh  

105.  Ngô Gia Bảo 21/01/2019 0927800555 Ngô Hải Trường Khu 6 - Tiên Minh  

106.  Vũ Gia Bảo 29/10/2019 0348411022 Vũ Ngọc Luân Khu 7 - Tiên Minh  

107.  Phạm Minh Châu 12/11/2019 0984776558 Phạm Văn Dũng Khu 6 - Tiên Minh  

108.  Vũ Ngọc Huyền Chi 17/06/2019 0936201514 Vũ Văn Điệu Khu 6 - Tiên Minh  

109.  Vũ Thảo Chi 31/12/2019 0943366803 Vũ Văn Phường Khu 6 - Tiên Minh  

110.  Trịnh Ánh Dương 06/07/2019 0366229242 Trịnh Văn Dung Khu 6 - Tiên Minh  

111.  Vũ Nhật Dương 16/09/2019 0936504794 Vũ Văn Vỹ Khu 7 - Tiên Minh  

112.  Vũ Hoàng Tiến Đạt 19/04/2019 0355388361 Vũ Văn Đoàn Khu 7 - Tiên Minh  

113.  Hoàng Anh Đức 06/12/2019 0903438382 Hoàng Văn Bách Khu 6 - Tiên Minh  

114.  Phạm Minh Hiền 31/01/2019 0327134804 Phạm Văn Pha Khu 7 - Tiên Minh  

115.  Phạm Trọng Hiếu 01/05/2019 0902046093 Phạm Quốc Huy Khu 6 - Tiên Minh  
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116.  Hoàng Thị Bích Huệ 20/10/2019 0387693141 Hoàng Văn Kha Khu 6 - Tiên Minh  

117.  Vũ Tuấn Hùng 23/03/2019 0948882596 Vũ Văn Tâm Khu 7 - Tiên Minh  

118.  Vũ Gia Huy 26/11/2019 0372269670 Vũ Văn Phong Khu 6 - Tiên Minh  

119.  Phạm Bùi Thu Hương 28/06/2019 0332668558  Phạm Thị Ly Khu 6 - Tiên Minh  

120.  Ngô Minh Khang 06/03/2019 0366874358 Ngô Văn Minh Khu 5 - Tiên Minh  

121.  Vũ Minh Khang 04/05/2019 0388972755 Vũ Quang Chiến Khu 6 - Tiên Minh  

122.  Phạm Minh Khôi 25/11/2019 0345853479 Phạm Văn Hiền Khu 7 - Tiên Minh  

123.  Phạm Thị Lan 15/04/2019 0867688441 Phạm Văn Đăng Lộc Trù - Tiên Minh  

124.  Phạm Huy Lộc 02/10/2019 0356078552 Phạm Huy Chương Khu 10 - Tiên Minh  

125.  Phạm Hiếu Nghĩa 11/07/2019 0989075223 Phạm Văn Quý Khu 6 - Tiên Minh  

126.  Vũ Đình Nguyên 08/04/2019 0704111296 Vũ Văn Lên Khu 6 - Tiên Minh  

127.  Nguyễn Lộc Phát 05/12/2019 0383332423 Nguyễn Văn Lộc Khu 9 - Tiên Minh  

128.  Phạm Đình Quang Phát 15/11/2019 0388513900 Phạm Văn Quỳnh Lộc Trù - Tiên Minh  

129.  Vũ Gia Phát 04/11/2019 0983664916 Vũ Văn Hậu Khu 9 - Tiên Minh  

130.  Vũ Xuân Phúc 04/05/2019 0394793459 Vũ Văn Đạt Khu 9 - Tiên Minh  

131.  Lê Minh Quân 14/06/2019 0979542282 Lê Sơn Hà Mỹ Lộc - Tiên Minh  

132.  Phạm Đức Tài 29/08/2019 0384072829 Phạm Hồng Thuận Khu 7 - Tiên Minh  

133.  Vũ Thanh Thảo 30/04/2019 0763412756 Vũ Văn Toàn Khu 7 - Tiên Minh  

134.  Trịnh Anh Thư 27/10/2019 0982146378 Trịnh Văn Vĩnh Lộc Trù - Tiên Minh  

135.  Vũ Thị Thanh Trúc 11/01/2019 0396556978 Vũ Văn Khấm Lộc Trù - Tiên Minh  
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136.  Vũ Việt Trung 07/12/2019 0344924525 Vũ Văn Điệp Khu 8 - Tiên Minh  

137.  Trịnh Quang Tường 07/10/2019 0989942976 Trịnh Văn Tân Khu 7- Tiên Minh  

138.  Ngô Thị Phương Anh 13/09/2019 0376919339 Ngô Văn Hải Khu 2 - Tiên Minh  

139.  Vũ Bảo Anh 03/07/2019 0919239796 Vũ Mạnh Tươi Khu 4 - Tiên Minh  

140.  Vũ Huyền Anh 17/04/2019 0966035297 Vũ Văn Minh Khu 7 - Tiên Minh  

141.  Vũ Tuệ Anh 17/04/2019 0973933044 Vũ Văn Lào Mỹ Lộc - Tiên Minh  

142.  Lưu Quang Hải Bình 22/10/2019 0385425771 Lưu Quang Trường Khu 2 - Tiên Minh  

143.  Phạm Nhật Quang Bình 21/05/2019 0354311336 Phạm Văn Đức Khu 2 - Tiên Minh  

144.  Cao Nguyễn Tuấn Dũng 23/01/2019 0963520260 Cao Thị Trang Nhung Khu 2 - Tiên Minh  

145.  Vũ Minh Đạt 18/02/2019 0374003181 Vũ Xuân Phương Khu 2 - Tiên Minh  

146.  Phạm Anh Điền 25/02/2019 0354311336 Phạm Văn Thanh Khu 2 - Tiên Minh  

147.  Phạm Phương Đông 16/01/2019 0906168240 Phạm Văn Phương Khu 4 - Tiên Minh  

148.  Ngô Anh Đức 24/08/2019 0395006039 Ngô Lê Anh Khu 2 - Tiên Minh  

149.  Phạm Huy Hào 27/03/2019 0373269833 Phạm Văn Thành Khu 2 - Tiên Minh  

150.  Đoàn Ngô Gia Hân 15/10/2019 0934404864 Đoàng Quang Linh Khu 2 - Tiên Minh  

151.  Vũ Bảo Hân 03/07/2019 0919239796 Vũ Mạnh Tươi Khu 4 - Tiên Minh  

152.  Lê Trung Hiếu 23/01/2019 0349721039 Lê Văn Hưng Khu 2 - Tiên Minh  

153.  Lê Phạm Minh Khôi 27/04/2019 0352310523 Lê Xuân Đức Khu 7 - Tiên Minh  

154.  Phạm Hà Linh 17/01/2019 0346173082 Phạm Duy Thảo Khu 2 - Tiên Minh  

155.  Phạm Mai Linh 12/11/2019 0968606477 Phạm Văn Khạnh Khu 4 - Tiên Minh  
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156.  Ngô Ngọc Minh 06/03/2019 0395006039 Ngô Quốc Minh Khu 2 - Tiên Minh  

157.  Phạm Ngọc Minh 21/08/2019 0394582589 Phạm Văn Vương Khu 2 - Tiên Minh  

158.  Phạm Nhật Minh 06/01/2019 0902177380 Phạm Văn Hưởng Khu 2 - Tiên Minh  

159.  Hoàng Thị Trà My 05/12/2019 0357163282 Hoàng Văn Khương Khu 7 - Tiên Minh  

160.  Phạm Trà My 13/11/2019 0362798399 Phạm Văn An Mỹ Lộc - Tiên Minh  

161.  Trịnh Đào An Nhiên 04/01/2019 0975384891 Trịnh Văn Nghĩa Lộ Đông - Tiên Minh  

162.  Cao Thị Hồng Phúc 06/11/2019 0347620084 Cao Văn Toàn Khu 2 - Tiên Minh  

163.  Phạm Đại Phúc 27/12/2019 0971998511 Phạm Thế Anh Khu 2 - Tiên Minh  

164.  Cao Gia Phú Quý 15/02/2019 0865696797 Cao Anh Bình Khu 2 - Tiên Minh  

165.  Phạm Xuân Thanh 05/07/2019 0356078552 Phạm Xuân Cảnh Mỹ Lộc - Tiên Minh  

166.  Ngô Thanh Thảo 27/02/2019 0328299266 Ngô Văn Thái Khu 2 - Tiên Minh  

167.  Hoàng Anh Thư 12/06/2019 0335895924 Hoàng Văn Hồng Khu 7 - Tiên Minh  

168.  Ngô Thuỳ Trang 14/11/2019 0366903468 Ngô Văn Tiến Khu 2 - Tiên Minh  

169.  Lê Dương Hiền Trân 14/02/2019 0869940956 Lê Quang Tuấn Khu 2 - Tiên Minh  

170.  Đỗ Tiểu Vy 20/08/2019 0367791856 Đỗ Văn Tiến Mỹ Lộc - Tiên Minh  

171.  Vũ Hà Vy 24/05/2019 0988427355 Vũ Văn Chiến Khu 4  - Tiên Minh  

172.  Phạm Gia An 02/01/2019 0358504439 Phạm Văn Hiệu Khu 5 - Tiên Minh  

173.  Phạm Hải An 11/06/2019 0772604666 Phạm Văn Hoàng Khu 5 - Tiên Minh  

174.  Lê Xuân Anh 22/05/2019 0983031870 Lê Văn Cảnh Khu Kho - Tiên Minh  

175.  Phạm Lam Anh 23/09/2019 0382050274 Phạm Văn Tuấn Khu Kho - Tiên Minh  
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176.  Phạm Thị Hải Anh 02/10/2019 0393117697 Phạm Văn Dũng Khu 3 - Tiên Minh  

177.  Đoàn Xuân Bách 26/11/2019 0335410947 Đoàn Văn Quý Khu 1 - Tiên Minh  

178.  Phạm Ngọc Bích 05/11/2019 0906234958 Phạm Hải Hà Khu 3 - Tiên Minh  

179.  Lê Minh Châu 02/03/2019 0988661238 Lê Văn Hải Khu  Kho - Tiên Minh  

180.  Ngô Thùy Chi 26/06/2019 0339796505 Ngô Văn Đạt Mỹ Lộc - Tiên Minh  

181.  Phạm Ngọc Diệp 10/02/2019 0356123427 Phạm Văn Ngà Mỹ Lộc - Tiên Minh  

182.  Phạm Ngọc Diệp 10/09/2019 0365720259 Phạm Văn Tuân Mỹ Lộc - Tiên Minh  

183.  Nguyễn Thùy Dung 22/07/2019 0332259715 Nguyễn Văn Mạnh Khu Kho - Tiên Minh  

184.  Phạm Quang Dũng 30/12/2019 0969139705 Phạm Thị Mến Mỹ Lộc - Tiên Minh  

185.  Ngô Đăng Duy 08/08/2019 0967859693 Ngô Văn Đỗ Mỹ Lộc - Tiên Minh  

186.  Ngô Hương Giang 08/06/2019 0902077520 Ngô Văn Quỳnh Mỹ Lộc - Tiên Minh  

187.  Lê Thị Thu Hằng 27/09/2019 0356390512 Lê Hữu Trung Khu 3 - Tiên Minh  

188.  Lưu Gia Hân 07/08/2019 0904188591 Lưu Văn Thành Mỹ Lộc - Tiên Minh  

189.  Lê Quang Khải 25/10/2019 0334254703 Lê Anh Tú Mỹ Lộc - Tiên Minh  

190.  Phạm Quang Khải 18/06/2019 0359875299 Phạm Văn Thanh Khu 11 -Tiên Minh  

191.  Lê Minh Khang 08/08/2019 0365742631 Lê Văn Công Khu 5 - Tiên Minh  

192.  Ngô Đăng Khoa 03/08/2019 0971756157 Ngô Quang Giông Khu kho - Tiên Minh  

193.  Phạm Văn Đăng Khôi 10/09/2019 0349377437 Phạm Văn Đông Khu 3 - Tiên Minh  

194.  Trần Hạo Nam 03/06/2019  Trần Văn Cường Khu 5 - Tiên Minh  

195.  Phạm Thị Bảo Ngọc 21/01/2019 0393882587 Phạm Văn Phương Khu 3 Tiên Minh  
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Danh sách có 208 học sinh. 

 

 

 

196.  Phạm Gia Nhi 10/08/2019 0343365908 Phạm Văn Trót Khu 3 - Tiên Minh  

197.  Nguyễn Quỳnh Như 28/04/2019 0335890924 Nguyễn Văn Mỵ Mỹ Lộc - Tiên Minh  

198.  Lưu Ngọc Mai Phương 07/08/2019 0336368882 Lưu Văn Vinh Khu 1 - Tiên Minh  

199.  Phạm Quang Thành 07/12/2019 0356078552 Phạm Quốc Trưởng Mỹ Lộc - Tiên Minh  

200.  Phạm Thu Thảo 04/12/2019 0375904278 Phạm Văn Học Khu Kho - Tiên Minh  

201.  Vũ Thị Thu Thảo 01/02/2019 0796183709 Vũ Văn Thơ Mỹ Lộc - Tiên Minh  

202.  Phạm Huyền Trang 05/12/2019 0398064045 Phạm Văn Oong Khu 3 - Tiên Minh  

203.  Bồ Anh Tuấn 28/06/2019  Bồ Văn Trung Tiên Minh- Tiên Lãng  

204.  Ngô Quốc Hưng 14/03/2019 0776389774 Ngô Quốc Thái Khu 4 - Tiên Minh  

205.  Vũ Mai Hương 31/07/2019  Vũ Văn Sĩ Tiên Minh- Tiên Lãng  

206.  Bùi Gia Huy 16/11/2019 0377089293 Bùi Văn Hiệp Mỹ Lộc - Tiên Minh  

207.  Lê Minh Châu 02/3/2019 0988661238 Nguyễn Thị Cúc Khu 2 - Tiên Minh  

208.  Đoàn Thanh An 20/4/2019 0939624555 Đoàn Thanh Phóng Khu 1 -  Tiên Minh  
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